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1. Giới thiệu
Sự phát triển của các nền tảng số đang làm

thay đổi căn bản phương thức tổ chức và thực
hiện các hoạt động thương mại quốc tế. Trong
xu thế đó, thương mại điện tử xuyên biên giới
nổi lên như một kênh giao dịch quan trọng,
cho phép doanh nghiệp mở rộng thị trường,
tiếp cận trực tiếp khách hàng quốc tế và nâng
cao hiệu quả xuất khẩu mà không phụ thuộc
hoàn toàn vào các kênh thương mại truyền
thống. Đối với các doanh nghiệp tại các nền
kinh tế đang phát triển như Việt Nam, thương

mại điện tử xuyên biên giới được xem là một
hướng đi tiềm năng nhằm tận dụng lợi thế chi
phí, sự linh hoạt trong kinh doanh và khả
năng tiếp cận thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, sự mở rộng nhanh chóng của
thương mại điện tử xuyên biên giới cũng đặt
ra nhiều thách thức mới, đặc biệt liên quan
đến hoạt động logistics. Việc xử lý khối
lượng lớn đơn hàng nhỏ lẻ, yêu cầu giao
hàng nhanh và phạm vi vận chuyển quốc tế
rộng đã làm gia tăng đáng kể chi phí logis-
tics, đồng thời dẫn đến những hệ lụy xấu cho
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NSự mở rộng của thương mại điện tử xuyên biên giới đang tạo ra những thay đổi
đáng kể trong hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời làm gia

tăng áp lực về chi phí logistics và yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Trong
bối cảnh đó, logistics xanh ngày càng được quan tâm như một hướng tiếp cận nhằm nâng cao
hiệu quả vận hành và hỗ trợ mục tiêu phát triển thương mại theo hướng bền vững. Bài viết đi
sâu vào phân tích những tác nhân chính yếu chi phối quá trình vận hành hệ thống logistics
thân thiện với môi trường trong loại hình giao thương trực tuyến quốc tế. Bằng cách tiếp cận
định lượng, tác giả đã tiến hành phân tích dựa trên nguồn dữ liệu sơ cấp được tổng hợp từ các
đơn vị kinh doanh tại Việt Nam hiện đang triển khai hoạt động xuất khẩu qua nền tảng số. Trên
cơ sở vận dụng đồng thời lý thuyết chuỗi cung ứng bền vững, lý thuyết nguồn lực doanh nghiệp
và khung phân tích công nghệ - tổ chức - môi trường (TOE), mô hình cấu trúc tuyến tính được
xây dựng và kiểm định. Kết quả phân tích cho thấy áp lực từ thị trường quốc tế, năng lực công
nghệ logistics và mức độ cam kết của quản lý cấp cao đều có vai trò quan trọng thúc đẩy việc
xanh hóa chuỗi cung ứng. Kết quả thực nghiệm khẳng định vai trò nòng cốt của logistics xanh
trong việc tối ưu hóa kết quả kinh doanh quốc tế và tạo tiền đề cho lộ trình tăng trưởng bền
vững của doanh nghiệp.

Keywords: green logistics; cross-border e-commerce; sustainable trade; Vietnamese enterprises.
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môi trường tự nhiên, tiêu biểu là sự leo thang
của nồng độ phát thải carbon, tiêu tốn nhiên
liệu và gánh nặng rác thải nhựa từ khâu đóng
gói hàng hóa. Trong bối cảnh nhiều thị
trường nhập khẩu ngày càng chú trọng đến
các tiêu chuẩn xanh, những vấn đề này trở
thành rào cản không nhỏ đối với khả năng
tham gia sâu vào thương mại điện tử xuyên
biên giới của doanh nghiệp.

Trước những thách thức đó, logistics xanh
được xem là một hướng tiếp cận phù hợp
nhằm tái cấu trúc hoạt động logistics theo
hướng hiệu quả. Các phương thức logistics
xanh bao gồm tối ưu hóa vận chuyển, áp
dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, cải
thiện bao bì và quản lý chuỗi cung ứng hiệu
quả. Những biện pháp này không chỉ làm
giảm tác động xấu đến môi trường mà còn
giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả công
việc và đáp ứng những yêu cầu ngày càng
cao từ thị trường quốc tế. Trong bối cảnh
thương mại điện tử xuyên biên giới, việc tích
hợp logistics xanh vào chiến lược kinh doanh
có thể mang lại lợi thế cạnh tranh và đóng
góp vào mục tiêu phát triển thương mại bền
vững lâu dài.

Mặc dù logistics xanh đã được đề cập
trong nhiều nghiên cứu về chuỗi cung ứng và
logistics, các bằng chứng thực nghiệm về
logistics xanh trong bối cảnh thương mại điện
tử xuyên biên giới vẫn còn hạn chế, đặc biệt
tại các nền kinh tế đang phát triển như Việt
Nam. Phần lớn các nghiên cứu hiện nay tập
trung vào phân tích mô tả hoặc tiếp cận ở góc
độ chính sách, trong khi các nghiên cứu định
lượng làm rõ các yếu tố thúc đẩy việc áp dụng
logistics xanh và vai trò của logistics xanh đối
với hiệu quả thương mại còn chưa được khai
thác đầy đủ. Khoảng trống này cho thấy sự
cần thiết của các nghiên cứu thực nghiệm
nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho cả quyết
định quản trị của doanh nghiệp và hoạch định
chính sách.

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên,
nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh
giá nhân tố chi phối đến mức độ áp dụng
logistics xanh trong thương mại điện tử xuyên
biên giới và đánh giá tác động của logistics

xanh đến hiệu quả hoạt động thương mại điện
tử xuyên biên giới cũng như thương mại bền
vững của doanh nghiệp Việt Nam. Thông qua
việc tích hợp lý thuyết chuỗi cung ứng bền
vững, lý thuyết nguồn lực doanh nghiệp và
khung phân tích TOE, nghiên cứu kỳ vọng
đóng góp thêm bằng chứng thực nghiệm cho
lĩnh vực logistics xanh và thương mại điện tử
xuyên biên giới trong bối cảnh các nền kinh
tế đang phát triển.

2. Tổng quan nghiên cứu và khung lý thuyết
2.1. Tổng quan nghiên cứu về logistics

xanh và thương mại điện tử xuyên biên giới
Trong nghiên cứu về logistics và chuỗi

cung ứng bền vững, logistics xanh được tiếp
cận như một bước phát triển từ logistics
truyền thống, trong đó các ảnh hưởng môi
trường của việc vận chuyển và phân phối
được đưa vào quá trình ra quyết định. Theo
Srivastava (2007), logistics xanh mở rộng
phạm vi quản trị logistics sang các vấn đề như
phát thải, tiêu thụ năng lượng và sử dụng tài
nguyên. Nhiều nghiên cứu sau đó cũng nhận
thấy việc tích hợp các nội dung môi trường
vào logistics không chỉ góp phần giảm thiểu
ảnh hưởng không tốt đến môi trường mà còn
mang lại lợi ích về hiệu quả hoạt động trong
dài hạn (Carter & Rogers, 2008). Theo Phan
Kim Tuấn và cộng sự (2024), logistics xanh
cần được tiếp cận như một nội dung quản trị
có tính hệ thống, kết hợp mục tiêu giảm tác
động môi trường với việc nâng cao hiệu quả
và phát triển bền vững của chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh thương mại quốc tế, logis-
tics xanh ngày càng được xem là một điều
kiện quan trọng để doanh nghiệp đảm bảo các
điều kiện của thị trường nhập khẩu. Một số
nghiên cứu chỉ ra rằng các tiêu chuẩn môi
trường ngày càng khắt khe đang buộc doanh
nghiệp phải điều chỉnh hoạt động logistics
theo hướng bền vững hơn nhằm duy trì năng
lực cạnh tranh (Seuring & Müller, 2008).
Theo cách tiếp cận này, logistics xanh không
chỉ đóng vai trò hỗ trợ vận hành mà còn trở
thành một yếu tố chiến lược trong hoạt động
thương mại quốc tế.

Từ góc độ lý thuyết nguồn lực doanh
nghiệp, logistics xanh có thể được xem như
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một năng lực chiến lược khi được doanh
nghiệp đầu tư và triển khai một cách nhất
quán. Theo Barney (1991), các nguồn lực có
khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững
khi chúng mang lại giá trị, khó sao chép và
khó thay thế. Phát triển thêm quan điểm này,
Hart (1995) cho rằng các năng lực về quản lý
môi trường có thể trở thành cơ sở vững chắc
để tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trong
tương lai. Các nghiên cứu gần đây cũng cho
thấy doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động
logistics thân thiện môi trường có xu hướng
đạt được kết quả kinh doanh tích cực hơn, đặc
biệt khi các năng lực này được tích hợp linh
hoạt với chiến lược kinh doanh tổng thể
(Teece, 2007).

Trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên
biên giới cũng nhấn mạnh vai trò của công
nghệ số trong logistics xanh. Cai, L. (2024)
cho thấy việc áp dụng AI để tối ưu lộ trình
vận chuyển giúp giảm chi phí và phát thải,
trong khi  Sun, Y., Zhang, X., Huang, X., &
Cao, W. (2025) chỉ ra rằng hệ thống quản lý
kho thông minh kết hợp IoT cho phép giám
sát và điều chỉnh luồng hàng theo thời gian
thực, nâng cao hiệu quả vận hành. Ngoài ra,
Aslam et al., 2024. (2024) và Singh & Gupta
(2025) chứng minh rằng việc sử dụng bao bì
thông minh thân thiện môi trường và
blockchain trong logistics xuyên biên giới
giúp tăng minh bạch chuỗi cung ứng, giảm
lãng phí và đáp ứng tiêu chuẩn bền vững quốc
tế, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho
doanh nghiệp xuất khẩu tham gia TMĐT
xuyên biên giới.

Từ các quan điểm trên, trong nghiên cứu
này cho rằng logistics xanh là tập hợp các hoạt
động quản lý và vận hành trong chuỗi cung
ứng xuất khẩu, được thiết kế để giảm thiểu tác
động tiêu cực tới môi trường đồng thời nâng
cao hiệu quả kinh doanh, bao gồm cả tác
nghiệp vận chuyển, kho bãi, đóng gói và ứng
dụng công nghệ trong quản lý logistics.

Bên cạnh các tiếp cận dựa trên nguồn lực,
khung phân tích TOE được sử dụng rộng rãi
để lý giải nhân tố tác động tới thực hành công
nghệ mới trong doanh nghiệp. Theo
Tornatzky và Fleischer (1990), quyết định

triển khai các sáng kiến mới chịu tác động
đồng thời của năng lực công nghệ, đặc điểm
doanh nghiệp và tác động từ môi trường bên
ngoài. Một số công trình thực nghiệm đã triển
khai khung TOE để phân tích các sáng kiến
xanh, cho thấy vai trò quan trọng của năng
lực công nghệ logistics, cam kết của quản lý
cấp cao và các yêu cầu từ thị trường và đối tác
trong việc thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng
logistics xanh (Zhu & Sarkis, 2004; Zhu,
Kraemer & Xu, 2006).

Mặc dù các nghiên cứu hiện có đã cung
cấp nền tảng lý luận quan trọng cho logistics
xanh, phần lớn các công trình vẫn tập trung
vào logistics truyền thống và chuỗi cung ứng
trong lĩnh vực sản xuất. Trong khi đó, logis-
tics xanh trong bối cảnh thương mại điện tử
xuyên biên giới - nơi các giao dịch số, đơn
hàng nhỏ lẻ và vận chuyển quốc tế diễn ra với
tần suất cao vẫn chưa được nghiên cứu một
cách đầy đủ. Bên cạnh đó, các nghiên cứu gần
đây nhấn mạnh vai trò của năng lực công
nghệ và áp lực môi trường kinh doanh đối với
sự phát triển thương mại điện tử và thực hành
xanh của doanh nghiệp (Lê Quân & Trương
Thị Huệ, 2026; Đinh Thanh Nhàn & Võ Quốc
Cường, 2026). Tuy nhiên, mối quan hệ giữa
các yếu tố này và logistics xanh trong thương
mại điện tử xuyên biên giới vẫn chưa được
làm rõ.

2.2. Cơ sở lý thuyết và khung nghiên cứu
đề xuất

Nhằm lấp đầy khoảng trống nghiên cứu đã
được xác định, nghiên cứu này xây dựng
khung nghiên cứu dựa trên sự tích hợp ba
cách tiếp cận lý thuyết chủ đạo, bao gồm
chuỗi cung ứng bền vững, nguồn lực doanh
nghiệp và khung phân tích TOE. Việc kết hợp
các cách tiếp cận này cho phép nghiên cứu
tiếp cận logistics xanh trong thương mại điện
tử xuyên biên giới một cách toàn diện, không
chỉ như một tập hợp các giải pháp vận hành,
mà còn như một năng lực chiến lược bị ảnh
hưởng của các yếu tố bên trong và các áp lực
từ môi trường bên ngoài doanh nghiệp.

Dưới góc độ quản trị chuỗi cung ứng bền
vững, các hệ thống cung ứng tân tiến ngày
nay đã mở rộng mục tiêu vượt ra khỏi khuôn
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khổ tối ưu hóa ngân sách hay tốc độ phân
phối. Thay vào đó, trọng tâm hiện nay là việc
xác lập trạng thái hài hòa giữa lợi ích kinh tế,
nghĩa vụ đối với hệ sinh thái và các giá trị
tăng trưởng bền bỉ theo thời gian. Với bối
cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới, nơi
các hoạt động vận chuyển quốc tế, xử lý đơn
hàng nhỏ lẻ và giao hàng nhanh diễn ra với
tần suất cao, logistics xanh giữ vai trò quan
trọng trong việc giảm phát thải, tối ưu hóa
việc sử dụng năng lượng và hạn chế chất thải
phát sinh từ bao bì. Do đó, việc áp dụng logis-
tics xanh được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao
hiệu quả thương mại đồng thời đáp ứng các
yêu cầu ngày càng gia tăng về phát triển bền
vững của doanh nghiệp.

Dưới góc độ tiếp cận dựa trên nguồn lực,
logistics xanh không chỉ được xem là một
hoạt động hỗ trợ, mà còn có thể trở thành một
nguồn lực và năng lực chiến lược của doanh
nghiệp thương mại điện tử xuyên biên giới.
Khi được đầu tư một cách bài bản thông qua
công nghệ logistics, hệ thống quản trị và các
mối quan hệ hợp tác trong chuỗi cung ứng,
logistics xanh có khả năng giúp doanh nghiệp
cải thiện hiệu quả vận hành, nâng cao uy tín
thương hiệu và tăng cường khả năng đáp ứng
các tiêu chuẩn môi trường của thị trường
quốc tế. Giá trị bền vững của doanh nghiệp có
thể được thiết lập khi những giải pháp logis-
tics xanh không còn là hoạt động đơn lẻ mà
trở thành một phần không thể tách rời trong
chiến lược phát triển dài hạn.

Ngoài ra, mô hình TOE được sử dụng như
một cơ sở lý thuyết quan trọng để biện giải
cho những tác nhân chi phối xu hướng và quy
mô ứng dụng logictics xanh tại các đơn vị
kinh doanh. Theo khung này, việc áp dụng
logistics xanh bị ảnh hưởng đồng thời của ba
nhóm nhân tố. Thứ nhất là yếu tố công nghệ,
phản ánh năng lực công nghệ logistics và khả
năng tích hợp hệ thống thông tin trong quản
lý vận hành. Thứ hai là yếu tố tổ chức, thể
hiện qua cam kết của quản lý cấp cao, định
hướng chiến lược và khả năng phân bổ nguồn
lực cho các hoạt động hướng tới phát triển
bền vững. Thứ ba là yếu tố môi trường, bao
gồm áp lực từ thị trường quốc tế, khách hàng

và các quy định liên quan đến môi trường.
Việc vận dụng khung phân tích này cho phép
giải thích sự khác biệt về mức độ triển khai
logistics xanh giữa các đơn vị trong cùng bối
cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới.

Từ sự kết hợp ba cách tiếp cận lý thuyết
nêu trên, nghiên cứu đề xuất khung nghiên
cứu trong đó logistics xanh vừa là kết quả của
các nhân tố công nghệ, quản lý và môi
trường, vừa đóng vai trò là yếu tố trung gian
kết nối các nguồn lực nội tại và áp lực bên
ngoài với hiệu quả hoạt động thương mại điện
tử xuyên biên giới cũng như mục tiêu phát
triển thương mại bền vững của doanh nghiệp
Việt Nam.

2.3. Giả thuyết nghiên cứu
Trong thương mại điện tử xuyên biên giới,

doanh nghiệp Việt Nam ngày càng chịu sự
giám sát chặt chẽ từ thị trường quốc tế liên
quan đến các yêu cầu về bảo vệ môi trường,
giảm phát thải và minh bạch trong hoạt động
logistics. Những áp lực này buộc doanh
nghiệp phải điều chỉnh phương thức tổ chức
logistics theo hướng thân thiện môi trường
nhằm duy trì khả năng tiếp cận và mở rộng thị
trường xuất khẩu. Do đó, áp lực môi trường
từ thị trường quốc tế được kỳ vọng sẽ đóng
vai trò như một đòn bẩy tăng cường logistics
xanh trong hoạt động thương mại điện tử
xuyên biên giới. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề
xuất giả thuyết:

H1: Áp lực môi trường từ thị trường quốc
tế đóng vai trò là động lực thúc đẩy đến triển
khai áp dụng logistics xanh trong thương mại
điện tử xuyên biên giới của doanh nghiệp.

Bên cạnh các yếu tố bên ngoài, năng lực
công nghệ logistics của doanh nghiệp được
xem là điều kiện quan trọng quyết định khả
năng triển khai logistics xanh một cách hiệu
quả. Trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên
biên giới, doanh nghiệp cần có khả năng xử lý
dữ liệu lớn, theo dõi đơn hàng theo thời gian
thực và tối ưu hóa hoạt động vận chuyển để
giảm chi phí và tác động môi trường. Doanh
nghiệp sở hữu năng lực công nghệ logistics tốt
thường có lợi thế trong việc ứng dụng các giải
pháp vận hành thân thiện môi trường. Vì vậy,
nghiên cứu đề xuất giả thuyết:
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H2: Năng lực công nghệ logistics của
doanh nghiệp đóng vai trò thúc đẩy mức độ
triển khai logistics xanh trong thương mại
điện tử xuyên biên giới.

Ngoài yếu tố công nghệ, cam kết của quản
lý cấp cao đóng vai trò then chốt trong việc
định hướng chiến lược và phân bổ nguồn lực
cho các sáng kiến hướng tới phát triển bền
vững. Trong điều kiện chi phí đầu tư ban đầu
cho logistics xanh có thể tương đối lớn, sự
ủng hộ và quyết tâm của lãnh đạo doanh
nghiệp có ý nghĩa quyết định đối với việc
triển khai và duy trì các thực hành logistics
xanh. Do đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết:

H3: Cam kết của quản lý cấp cao có vai trò
quan trọng đến mức độ thực hành logistics
xanh trong thương mại điện tử xuyên biên giới.
Điều này không chỉ mang ý nghĩa về môi

trường mà còn được kỳ vọng góp phần cải
thiện hiệu quả hoạt động thương mại điện tử
xuyên biên giới của doanh nghiệp. Thông qua
tối ưu hóa chi phí logistics, nâng cao độ tin
cậy trong giao hàng và cải thiện trải nghiệm
của khách hàng quốc tế, logistics xanh có thể
hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh
doanh trong dài hạn. Trên cơ sở đó, nghiên
cứu đề xuất giả thuyết:

H4: Mức độ áp dụng logistics xanh có ảnh
hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động thương
mại điện tử xuyên biên giới của doanh nghiệp.

Những yếu tố liên quan đến công nghệ và
tổ chức, môi trường được cho là không tác
động trực tiếp đến kết quả thương mại bền
vững một cách độc lập, mà chủ yếu thông qua
việc doanh nghiệp triển khai các thực hành cụ
thể hướng tới phát triển bền vững. Do đó,
logistics xanh được xem là cơ chế trung gian
giúp chuyển hóa các nguồn lực nội tại và áp
lực bên ngoài thành kết quả thương mại bền
vững. Giả thuyết được đưa ra như sau:

H5: Logistics xanh có tác động tích cực
đến thương mại bền vững của doanh nghiệp

Các yếu tố TOE được xem là những nhân
tố thúc đẩy việc triển khai logistics xanh.
Tuy nhiên, để các yếu tố này chuyển hóa
thành hiệu quả vận hành thương mại điện tử
xuyên biên giới, doanh nghiệp cần áp dụng
các thực hành logistics xanh cụ thể, như tối

ưu hóa vận chuyển, quản lý kho bãi thông
minh và theo dõi luồng hàng hóa theo thời
gian thực. Do đó, logistics xanh đóng vai trò
trung gian, giải thích cơ chế mà các yếu tố
TOE tác động đến hiệu quả TMĐT. Nghiên
cứu đề xuất giả thuyết:

H6: Logistics xanh đóng vai trò trung gian
giữa các yếu tố TOE và hoạt động TMĐT
xuyên biên giới

Bên cạnh hiệu quả TMĐT, logistics xanh
cũng là cầu nối chiến lược giữa các yếu tố
TOE và thương mại bền vững, giúp doanh
nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao uy tín quốc tế
và đáp ứng các yêu cầu môi trường và xã hội.
Nhờ đó, logistics xanh đóng vai trò biến trung
gian quan trọng, liên kết nguồn lực nội tại và
áp lực bên ngoài với kết quả phát triển bền
vững. Trên cơ sở này, nghiên cứu đề xuất:

H7: Logistics xanh đóng vai trò trung gian
giữa các yếu tố TOE và thương mại bền vững

Từ các giả thuyết trên, mô hình nghiên cứu
được đề xuất nhằm kiểm định đồng thời các
mối quan hệ trực tiếp và gián tiếp giữa các
biến trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên
biên giới (Hình 1).

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Thiết kế bảng hỏi
Nghiên cứu được triển khai theo hướng

tiếp cận định lượng, sử dụng phương pháp
khảo sát bằng bảng hỏi nhằm thu thập dữ liệu
sơ cấp phục vụ kiểm định. Đối tượng khảo sát
là các doanh nghiệp Việt Nam có tham gia
hoạt động thương mại điện tử xuyên biên
giới. Do đặc thù của đối tượng nghiên cứu và
hạn chế trong việc xây dựng khung mẫu đầy
đủ, nghiên cứu áp dụng phương pháp chọn
mẫu phi xác suất, cụ thể là chọn mẫu thuận
tiện có điều kiện, phù hợp với khuyến nghị
trong các nghiên cứu phương pháp luận về
phân tích dữ liệu đa biến (Hair et al., 2009).
Bảng hỏi được xây dựng dựa trên việc tổng
hợp và kế thừa các thang đo đã được sử dụng
trong các nghiên cứu trước, đồng thời có điều
chỉnh về ngữ cảnh và cách diễn đạt để phù
hợp với điều kiện nghiên cứu tại Việt Nam.
Trước khi triển khai khảo sát chính thức, nội
dung bảng hỏi được rà soát nhằm đảm bảo
tính rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với đối tượng
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là cán bộ phụ trách hoạt động thương mại
điện tử và logistics của doanh nghiệp.

Cấu trúc bảng hỏi gồm 36 câu hỏi, trong
đó các biến quan sát được đo lường bằng
thang đo Likert 5 mức độ, từ 1 “Hoàn toàn
không đồng ý” đến 5 “Hoàn toàn đồng ý”.
Tổng cộng có 22 biến quan sát đại diện cho 6
nhân tố nghiên cứu, bao gồm: áp lực môi
trường từ thị trường quốc tế, năng lực công
nghệ logistics, cam kết của quản lý cấp cao,
logistics xanh, hiệu quả hoạt động thương
mại điện tử xuyên biên giới và thương mại
bền vững.

Về cỡ mẫu nghiên cứu, theo gợi ý của Hair
và cộng sự (2010), phân tích mô hình cấu trúc
tuyến tính yêu cầu tối thiểu từ 5 đến 10 quan
sát cho mỗi biến quan sát. Với 22 biến quan
sát, cỡ mẫu tối thiểu cần đạt từ 110 quan sát
trở lên. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng tham
chiếu quy tắc “10 lần” thường được áp dụng
trong phương pháp PLS-SEM, theo đó cỡ
mẫu tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 10 lần
số mối quan hệ cấu trúc lớn nhất hướng vào
một biến phụ thuộc trong mô hình (Hair et al.,
2017). Trong mô hình nghiên cứu này, biến
logistics xanh chịu tác động trực tiếp từ ba
biến độc lập, do đó yêu cầu tối thiểu theo quy
tắc này là 30 quan sát. Trên cơ sở các tiêu chí
phương pháp luận nêu trên, đồng thời nhằm
nâng cao độ tin cậy của kết quả ước lượng,
tăng khả năng khái quát hóa và phù hợp với
mô hình nghiên cứu có biến trung gian,
nghiên cứu lựa chọn cỡ mẫu chính thức là
300 doanh nghiệp. Quy mô mẫu này được
đánh giá là đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đối

với phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính
trong nghiên cứu định lượng.

Bảng hỏi được thiết kế và triển khai trên
nền tảng Google Forms, sau đó được gửi đến
các doanh nghiệp thông qua nhiều kênh khác
nhau như thư điện tử, các hiệp hội ngành
hàng liên quan đến xuất khẩu, các nhóm
doanh nghiệp trên mạng xã hội và các mạng
lưới hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thương mại
điện tử xuyên biên giới. 

Dưới đây là bảng nội dung các thang đo
trong nghiên cứu:

3.2. Thu thập dữ liệu
Quá trình thu thập dữ liệu được thực hiện

thông qua việc phát hành bảng hỏi khảo sát
đến các doanh nghiệp Việt Nam có tham gia
hoạt động thương mại điện tử xuyên biên
giới. Tổng cộng 320 bảng khảo sát được gửi
đi, trong đó bảng hỏi được thiết kế kèm theo
các câu hỏi gạn lọc nhằm đảm bảo chỉ những
doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ tiêu chí nghiên
cứu mới tiếp tục tham gia trả lời.

Sau giai đoạn thu thập, dữ liệu được tiến
hành kiểm tra, sàng lọc và làm sạch nhằm loại
bỏ các phiếu trả lời không đầy đủ hoặc không
hợp lệ. Kết quả cuối cùng thu được 300 phiếu
khảo sát hợp lệ, đáp ứng yêu cầu về quy mô
mẫu cho phân tích định lượng và phù hợp với
mục tiêu nghiên cứu đề ra.

Kết quả thống kê mô tả mẫu nghiên cứu
cho thấy các doanh nghiệp tham gia khảo sát
có sự đa dạng về quy mô, thời gian hoạt động
và lĩnh vực kinh doanh. 

Về quy mô doanh nghiệp, nhóm doanh
nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng chủ yếu với
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(Nguồn: Tác giả đề xuất)
Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất
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Bảng 1: Tổng hợp các thang đo của các biến trong mô hình nghiên cứu

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
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khoảng 72,3% tổng số quan sát, trong khi
doanh nghiệp lớn chiếm 27,7%. Phần lớn các
doanh nghiệp này triển khai hoạt động xuất
khẩu thông qua các nền tảng thương mại điện
tử xuyên biên giới kết hợp với website riêng.

Xét theo thời gian tham gia thương mại
điện tử xuyên biên giới, nhóm doanh nghiệp
có thời gian hoạt động từ 1 đến 5 năm chiếm
tỷ lệ cao nhất (64,8%), phản ánh đặc điểm của
một lĩnh vực còn tương đối mới nhưng có tốc
độ phát triển nhanh tại Việt Nam. Bên cạnh
đó, nhóm doanh nghiệp có thời gian tham gia

dưới 1 năm chiếm 18,5%, trong khi nhóm có
thời gian hoạt động trên 5 năm chiếm 16,7%.

Về lĩnh vực kinh doanh, các doanh nghiệp
khảo sát tập trung chủ yếu ở nhóm hàng tiêu
dùng (34,6%), tiếp theo là nông sản chế biến
(27,9%), thủ công mỹ nghệ (21,3%) và sản
phẩm công nghiệp nhẹ (16,2%). Cơ cấu này
cho thấy hoạt động thương mại điện tử xuyên
biên giới của doanh nghiệp Việt Nam hiện
nay chủ yếu gắn với các ngành hàng có lợi thế
xuất khẩu và phù hợp với đặc điểm của kênh
giao dịch số.

Số 217/202610
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Bảng 2: Kiểm định độ tin cậy thang đo

(Nguồn: Kết quả trích xuất từ phần mềm phân tích của nghiên cứu)
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4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Kiểm định độ tin cậy và giá trị thang đo
Các thang đo trong mô hình nghiên cứu

đều đạt yêu cầu về độ tin cậy và giá trị đo
lường. Cụ thể, hệ số Cronbach’s Alpha của
các thang đo đều lớn hơn ngưỡng 0,7, dao
động từ 0,821 đến 0,889, cho thấy mức độ
nhất quán nội tại tốt và các thang đo đạt độ tin
cậy chấp nhận được. Bên cạnh đó, hệ số tải
ngoài của các biến quan sát đều lớn hơn 0,7,
đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá giá trị hội tụ của
thang đo (Bảng 1). Các biến quan sát thuộc
thang đo áp lực môi trường từ thị trường quốc
tế, năng lực công nghệ logistics, cam kết của
quản lý cấp cao, logistics xanh, hiệu quả hoạt
động thương mại điện tử xuyên biên giới và
thương mại bền vững đều thể hiện mức độ
đóng góp phù hợp vào khái niệm tiềm ẩn mà
chúng đại diện. Không có biến quan sát nào bị
loại bỏ do không đạt yêu cầu về hệ số tải. Như
vậy, kết quả kiểm định cho thấy các thang đo
được sử dụng trong nghiên cứu đảm bảo độ
tin cậy và giá trị hội tụ, đủ điều kiện để tiếp
tục thực hiện các bước phân tích tiếp theo,
bao gồm phân tích mô hình cấu trúc và kiểm

định các giả thuyết nghiên cứu.
Bảng 3 dưới đây cho thấy tất cả các biến

đều có CR > 0,85 và AVE > 0,59, chứng tỏ
các thang đo trong mô hình có độ tin cậy cao
và giá trị hội tụ tốt, đáp ứng các yêu cầu của
phân tích PLS-SEM theo Hair et al. (2017)

4.2. Kiểm định giá trị phân biệt
Bảng 4 cho thấy tất cả các cặp biến đều có

giá trị HTMT < 0,85, xác nhận rằng các biến
nghiên cứu trong mô hình thực sự khác biệt về
mặt thống kê. Cụ thể, các biến thuộc nhóm
yếu tố tác nhân (EP, TC, MC) và nhóm kết
quả/đầu ra (GL, CE, ST) đều duy trì sự phân
biệt rõ ràng, với HTMT các cặp biến liên quan
trực tiếp trong cùng mô hình vẫn thấp hơn 0,5,
cho thấy biến trung gian logistics xanh vẫn
được phân biệt rõ ràng với các biến kết quả.
Kết quả này, kết hợp với độ tin cậy tổng hợp
(CR) và phương sai trích trung bình (AVE) đã
được kiểm định trước đó, củng cố bằng chứng
rằng các thang đo trong mô hình nghiên cứu
vừa có độ tin cậy cao, vừa đạt giá trị hội tụ và
giá trị phân biệt, đảm bảo cơ sở thống kê vững
chắc cho việc phân tích các mối quan hệ giữa
các biến trong mô hình PLS-SEM. 

11
!

Số 217/2026

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

thương mại
khoa học

Bảng 3: Độ tin cậy tổng hợp và giá trị hội tụ của các biến

(Nguồn: Kết quả trích xuất từ phần mềm phân tích của nghiên cứu)
Bảng 4: HTMT Ratio giữa các biến nghiên cứu

(Nguồn: Kết quả trích xuất từ phần mềm phân tích của nghiên cứu)

ruot so 217.qxp_ruot so 72 xong.qxd  9/22/26  1:37 PM  Page 11



!

4.3. Đánh giá mô hình cấu trúc
Sau khi các thang đo được kiểm định đạt

yêu cầu về độ tin cậy và giá trị đo lường,
nghiên cứu tiến hành kiểm định mô hình cấu
trúc tuyến tính nhằm đánh giá các mối quan
hệ giữa các biến trong mô hình nghiên cứu.
Kết quả phân tích cho thấy mô hình nghiên
cứu có mức độ phù hợp tốt với dữ liệu khảo
sát, các chỉ số đánh giá mức độ phù hợp của
mô hình đều đạt ngưỡng chấp nhận (Bảng 5).

Kiểm định các mối quan hệ trong mô hình
cho thấy áp lực môi trường từ thị trường quốc
tế (β = 0,214; p < 0,01), năng lực công nghệ
logistics (β = 0,356; p < 0,001) và cam kết
của quản lý cấp cao (β = 0,298; p < 0,01) đều
có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê
đến mức độ áp dụng logistics xanh trong
thương mại điện tử xuyên biên giới. Trong
đó, năng lực công nghệ logistics là yếu tố có
mức độ ảnh hưởng mạnh nhất. Bên cạnh đó,
kết quả phân tích cũng cho thấy logistics xanh
có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê
đến hiệu quả hoạt động thương mại điện tử
xuyên biên giới (β = 0,412; p < 0,001) cũng
như thương mại bền vững của doanh nghiệp

(β = 0,379; p < 0,001). Điều này khẳng định
vai trò quan trọng của logistics xanh trong
việc nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại
điện tử xuyên biên giới và thúc đẩy mục tiêu
phát triển thương mại bền vững trong dài hạn.
Nhìn chung, các kết quả kiểm định mô hình
cấu trúc cung cấp bằng chứng thực nghiệm rõ
ràng ủng hộ các mối quan hệ được đề xuất
trong mô hình nghiên cứu và là cơ sở để tiếp
tục đánh giá vai trò trung gian của logistics
xanh trong các mối quan hệ giữa các yếu tố
công nghệ, tổ chức, môi trường và kết quả
thương mại của doanh nghiệp.

4.4. Kiểm định vai trò trung gian của
logistics xanh

Các kết quả trong Bảng 6 cho thấy tất cả
các tác động gián tiếp thông qua logistics
xanh đều có ý nghĩa thống kê (p < 0,05), đồng
thời các tác động trực tiếp từ các yếu tố TOE
(áp lực môi trường - EP, năng lực công nghệ
logistics - TC, cam kết quản lý cấp cao - MC)
đến hiệu quả TMĐT xuyên biên giới (CE) và
thương mại bền vững (ST) vẫn tồn tại nhưng
ở mức nhỏ. Điều này cho thấy logistics xanh
đóng vai trò trung gian một phần trong mối

Số 217/202612
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Bảng 5: Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc

(Nguồn: Kết quả trích xuất từ phần mềm phân tích của nghiên cứu)
Bảng 6: Kết quả kiểm định vai trò trung gian của logistics xanh

(Nguồn: Kết quả trích xuất từ phần mềm phân tích của nghiên cứu)
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quan hệ giữa các yếu tố TOE và kết quả
nghiên cứu. Nói cách khác, các yếu tố liên
quan đến môi trường, công nghệ và tổ chức
không tác động trực tiếp mạnh mẽ đến CE và
ST, mà chủ yếu thông qua việc doanh nghiệp
triển khai các thực hành logistics xanh.
Logistics xanh do đó được xem là cơ chế
chuyển hóa các nguồn lực nội tại và áp lực
bên ngoài thành kết quả thực tiễn, vừa nâng
cao hiệu quả hoạt động thương mại điện tử
xuyên biên giới, vừa đóng góp vào thương
mại bền vững, đồng thời giúp doanh nghiệp
cân bằng giữa lợi ích kinh tế, trách nhiệm xã
hội và bảo vệ môi trường.

4.5. Kết quả kiểm định giả thuyết

Dựa trên số liệu tổng hợp, toàn bộ các giả
thuyết đề xuất ban đầu đều đạt được ý nghĩa
thống kê. Kết quả này không chỉ chứng minh
khung lý thuyết được lựa chọn là hoàn toàn
phù hợp, mà còn làm nổi bật vị thế nòng cốt
của logistics xanh. Nó đóng vai trò như một
mắt xích then chốt giúp chuyển hóa các tác
động từ nền tảng kỹ thuật, nội lực tổ chức và
bối cảnh ngoại vi thành thành quả kinh doanh
trực tuyến quốc tế và lộ trình tăng trưởng dài
hạn cho các đơn vị kinh doanh tại Việt Nam.

5. Thảo luận kết quả nghiên cứu và hàm ý
Kết quả nghiên cứu cho thấy áp lực môi

trường từ thị trường quốc tế, năng lực công
nghệ logistics và cam kết của quản lý cấp cao
đều có vai trò quan trọng đến mức độ triển
khai logistics xanh trong thương mại điện tử
xuyên biên giới của doanh nghiệp Việt Nam.

Kết quả này phù hợp với khung phân tích
TOE, khẳng định rằng việc triển khai logistics
xanh chịu ảnh hưởng đồng thời từ năng lực
nội tại của doanh nghiệp và các áp lực từ môi
trường bên ngoài.

Trong số các nhân tố ảnh hưởng, năng lực
công nghệ logistics thể hiện vai trò nổi trội
nhất. Điều này cho thấy trong bối cảnh
thương mại điện tử xuyên biên giới, việc ứng
dụng công nghệ số vào quản lý vận tải, kho
bãi và theo dõi đơn hàng là điều kiện tiên
quyết để doanh nghiệp triển khai hiệu quả các
thực hành logistics xanh. Kết quả này cũng
củng cố lập luận của lý thuyết nguồn lực
doanh nghiệp, theo đó logistics xanh chỉ thực

sự trở thành lợi thế cạnh tranh khi được hỗ trợ
bởi các nguồn lực công nghệ phù hợp. Bên
cạnh đó, cam kết của quản lý cấp cao có tác
động đáng kể đến logistics xanh, phản ánh vai
trò định hướng chiến lược và phân bổ nguồn
lực của ban lãnh đạo trong việc thúc đẩy các
hoạt động hướng tới phát triển bền vững.

Nghiên cứu cũng khẳng định logistics xanh
có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động
thương mại điện tử xuyên biên giới và thương
mại bền vững của doanh nghiệp. Việc áp dụng
logistics xanh giúp doanh nghiệp tối ưu chi
phí, nâng cao độ tin cậy trong giao hàng và cải
thiện hình ảnh trên thị trường quốc tế, từ đó hỗ
trợ mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn.
Đặc biệt, kết quả kiểm định vai trò trung gian
cho thấy logistics xanh đóng vai trò như một
cơ chế chuyển hóa các yếu tố công nghệ, tổ
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Bảng 7: Tóm tắt kết quả kiểm định giả thuyết

(Nguồn: Kết quả trích xuất từ phần mềm phân tích của nghiên cứu)
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chức và môi trường thành kết quả thương mại
và bền vững, thay vì các yếu tố này tác động
trực tiếp một cách độc lập.

Từ các kết quả nghiên cứu, một số hàm ý
quan trọng được rút ra như sau:
Đối với doanh nghiệp, cần tăng cường năng

lực công nghệ logistics bằng cách ứng dụng
các công nghệ xanh đặc thù trong TMĐT
xuyên biên giới, bao gồm: AI tối ưu lộ trình
vận chuyển để giảm chi phí và tiết kiệm năng
lượng, hệ thống quản lý kho thông minh và
IoT để tối ưu tồn kho và giám sát luồng hàng,
bao bì thông minh thân thiện môi trường để
giảm tác động tới môi trường và cải thiện trải
nghiệm khách hàng, cùng với phân tích dữ liệu
lớn nhằm tối ưu hóa toàn bộ chuỗi cung ứng và
ra quyết định dựa trên dữ liệu. Đồng thời,
doanh nghiệp cần tích hợp logistics xanh vào
chiến lược phát triển dài hạn và thể hiện cam
kết rõ ràng từ quản lý cấp cao, nhằm chuyển
hóa áp lực môi trường, năng lực công nghệ và
quyết định chiến lược thành kết quả thực tiễn,
nâng cao hiệu quả TMĐT, giảm chi phí vận
hành và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.
Đối với Nhà nước và các cơ quan quản lý,

cần hoàn thiện khung chính sách hỗ trợ logis-
tics xanh, bao gồm ưu đãi đầu tư công nghệ
logistics thân thiện môi trường và tạo môi
trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp
triển khai thực hành xanh. Cần tổ chức các
chương trình đào tạo, tư vấn và hỗ trợ kỹ
thuật, đặc biệt hướng tới doanh nghiệp vừa và
nhỏ, để nâng cao năng lực áp dụng công nghệ
xanh hiệu quả. Bên cạnh đó, các cơ quan quản
lý nên xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật về bao bì
thông minh, kho thông minh và vận hành
xanh, giúp doanh nghiệp triển khai các giải
pháp đồng bộ, giảm tác động môi trường,
nâng cao hiệu quả kinh doanh và củng cố
năng lực cạnh tranh quốc tế trong TMĐT
xuyên biên giới.

6. Kết luận
Nghiên cứu đã phân tích các tác nhân chi

phối quá trình triển khai logistics xanh trong
thương mại điện tử xuyên biên giới và vai trò
của logistics xanh đối với hiệu quả hoạt động
thương mại điện tử xuyên biên giới cũng như
thương mại bền vững của doanh nghiệp Việt
Nam. Kết quả cho thấy áp lực môi trường từ
thị trường quốc tế, năng lực công nghệ logis-
tics và cam kết của quản lý cấp cao đều thúc
đẩy sự chuyển dịch sang logistics xanh. Đồng

thời, logistics xanh có ảnh hưởng tích cực đến
hiệu quả hoạt động thương mại điện tử xuyên
biên giới và thương mại bền vững, qua đó
khẳng định vị thế cầu nối của logistics xanh
trong mô hình nghiên cứu.

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định,
nghiên cứu vẫn còn hạn chế do sử dụng dữ
liệu khảo sát cắt ngang và phạm vi mẫu còn
giới hạn. Các nghiên cứu tiếp theo có thể mở
rộng bằng cách sử dụng dữ liệu theo thời gian,
bổ sung các biến điều tiết như quy mô doanh
nghiệp hoặc ngành hàng, cũng như thực hiện
các nghiên cứu so sánh giữa các quốc gia
nhằm làm rõ hơn vai trò của logistics xanh
trong thương mại điện tử xuyên biên giới.!
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Summary

The expansion of cross-border e-com-
merce is bringing about significant changes in
the export activities of Vietnamese enterpris-
es, while simultaneously increasing pressure
related to logistics costs and compliance with
international environmental standards. In this
context, green logistics has attracted growing
attention as an approach to improving opera-
tional efficiency and supporting the pursuit of
sustainable trade development. This study
aims to identify the key factors influencing
the implementation of green logistics in
cross-border e-commerce, as well as to exam-
ine the role of green logistics in enhancing
trade performance and advancing firms’ sus-
tainability orientation. The research adopts a
quantitative approach, using survey data col-
lected from Vietnamese enterprises engaged
in cross-border e-commerce activities.
Drawing on the integration of sustainable
supply chain theory, the resource-based view,
and the technology–organization–environ-
ment (TOE) framework, a structural equation
model is developed and empirically tested.
The findings indicate that international mar-
ket pressure, logistics technological capabili-
ty, and top management commitment all exert
positive effects on the adoption of green
logistics. In addition, green logistics is con-
firmed as a critical factor contributing to
improved cross-border e-commerce perform-
ance and fostering sustainable trade develop-
ment among Vietnamese enterprises.
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